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Tóm tắt: Hiện nay nhiều công trình xây dựng bị lún nền theo 
thời gian sử dụng như đường giao thông, nền kho bãi, nhà ở, công 
trình xây dựng bên trên nền, nền bị lún sẽ làm cho những loại công 
trình này không còn sử dụng bình thường, mất an toàn, không 
còn sử dụng bình thường theo thiết kế ban đầu. Nền kho bãi, nền 
bến xe, nền đường, công trình xây dựng, bị hư, không còn sử dụng 
bình thường, thiệt hại nhiều về hiệu quả công trình và kinh phí. Hư 
hỏng nền móng công trình có nhiều nguyên nhân. Nghiên cứu 
này giới thiệu và phân tích và giới thiệu một nguyên nhân gây ra 
sự lún nền của các công trình nền bãi hàng hóa, bãi bến xe, nền 
đường giao thông…hiện nay.

Từ khóa: Độ lún nền đất, lún nền đường, hệ số đầm chặt, 
hệ số rỗng.

Abstract: Currently, many construction works have their 
foundations subsided over time, such as roads, warehouses, houses, 
and construction works on the foundation. The subsidence of the 
foundation will make these types of works no longer normal, unsafe, 
and no longer normal according to the original design. Warehouse 
foundations, bus station foundations, road foundations, construction 
works, if damaged, not in normal state, will cause great damage to the 
efficiency of the works and costs. There are many causes of damage to 
the foundation of works. This study introduces and analyzes a cause 
of subsidence of the foundations of cargo yards, bus stations, and 
traffic roads... at present.

Keywords: Ground subsidence, roadbed subsidence, compaction 
coefficient, void coefficient.
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1. Cơ sở lý luận
Lý luận cơ bản để xác định độ chặt của đất nền như sau:
     Xác định hệ số rỗng lớn nhất của đất ở trạng thái ban 

đầu. Hệ số rỗng ban đầu là hệ số rỗng lớn nhất e0=emax ứng 
với trạng thái nguyên dạng của mẫu đất trong nền nguyên 
dạng;

  Yêu cầu hệ số đầm đầm chặt Kyc
     Xác định hệ số rỗng theo yêu cầu hệ số đầm chặt: Hệ số 

rỗng eyc theo yêu cầu đầm nén Kyc căn cừ theo độ chặt Kyc 
theo công thức (1):

 
     Trong công thức (1), giá trị epmax(Kyc) là giá trị hệ số 

rỗng của đất nền ứng với áp lực nén pmax trong thí nghiệm 
đầm nén Kyc.

      pmax(Kyc) có nhiều cấp tùy theo loại đất và yêu cầu sử 
dụng của nền công trình;

       pmax(Kyc) = (…4 kG/cm2; 6 kG/cm2; 8 kG/cm2; 10 kG/cm2…);
      Trong công thức (1) eyc phụ thuộc vào áp lực nén trong 

thí nghiệm pmax
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     Xác định độ lún của nền đất khi được đầm chặt theo yêu cầu:

  
2. Tài liệu nghiên cứu
Số liệu dung cho nghiên cứu là tài liệu địa chất của 3 loại đất 

với thí nghiệm nén để xác định quan hệ hệ số rỗng trong đất 
ứng với các cấp áp lực nén được thể hiện trong bảng 1.

Bảng 1. Số liệu thí nghiệm nén của đất nền
nghiên cứu theo áp lực nén

* Loại đất thứ nhất là đất rất yếu, có hệ số rỗng ban đầu e0=2.288;
*  Loại đất thứ hai là đất trung bình, có hệ số rỗng ban đầu 

e0=1.170;
*  Loại đất thứ ba là đất tốt, có hệ số rỗng ban đầu e0=0.783;
*  Các thí nghiệm được thực hiện với các cấp tải trọng p= (0.25; 

0.50; 1.00; 2.00; 4.00) kG/cm2.
*  Hệ số rỗng nhỏ nhất của các lớp đất nghiên cứu ứng với áp lực 

nén pmax=4.00 kG/cm2;
*  Các đồ thị biểu thị quan hệ p-e của thí nghiệm được thể hiện 

trên các hình 
1. Kết quả tính toán
1.1. Số liệu nghiên cứu

Bảng 2. Loại đất nghiên cứu thứ nhất

 

Bảng 3. Kết quả tính toán của loại đất nghiên cứu thứ hai

Bảng 4. Kết quả tính toán của loại đất nghiên cứu thứ ba
 

3.2. Kết quả tính toán độ lún cho các loại đất nghiên cứu
3.2.1. Loại đất thứ nhất:

 

Hình 1. Biểu đồ thí nghiệm nén đất thí nghiệm loại thứ nhất

 

Hình 2. Biểu đồ thể hiện quan hệ độ đầm chặt và hệ số rỗng
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Hình 3. Biểu đồ thể hiện qun hệ độ lún và độ đầm chặt

3.2.2. Loại đất thứ hai:

 

Hình 4. Biểu đồ thí nghiệm nén đất thí nghiệm loại thứ hai

 
Hình 5. Biểu đồ thể hiện quan hệ độ đầm chặt và hệ số rỗng

 
Hình 6. Biểu đồ thể hiện quan hệ độ lún và độ đầm chặt

3.2.3. Loại đất thứ ba:
 

Hình 7. Biểu đồ thí nghiệm nén đất thí nghiệm loại thứ ba

 

Hình 8. Biểu đồ thể hiện quan hệ độ đầm chặt và hệ số rỗng

 

Hình 9. Biểu đồ thể hiện quan hệ độ lún và độ đầm chặt

Nhận xét từ kết quả tính toán nghiên cứu:
      Hệ số rỗng ban đầu phụ thuộc vào cấu trúc của nền đất 

và trạng thái của nền khi thành tạo;
    Hệ số rỗng và áp nực nén có quan hệ phi tuyến, dạng 

hyperpol
      Hệ số rỗng và độ đầm chặt có quan hệ tuyến tính
      Độ lún của nền đất với áp lực nén chặt và độ đầm chặt có 

quan hệ tuyến tính.
Bảng 5. Kết quả so sánh độ lún gia tăng theo độ đầm nén

 

 

VẤN ĐỀ HÔM NAY

70 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG



Hình 10. Biểu đồ so sánh hệ số rỗng 3 loại đất nghiên cứu
 

Hình 11. Độ lún của 3 loại đất cùng chiều dày 2 m của 3 loại đất

Tổng hợp kết quả nghiên cứu thể hiện trong bảng số 6:
Bảng 6. Kết quả so sánh quan hệ độ lún, độ chặt,

áp lực nén, hệ số rỗng

4. Kết luận và kiến nghị
Một số kết luận cho nghiên cứu, như sau:
4.1. Cùng chiều dày 2 m; các loại đất khác nhau có cùng một 

số tính chất như sau:
      Độ chặt càng tăng thì hệ số rỗng càng giảm;
      Độ chặt càng tăng thì độ lún càng giảm;
      Độ chặt càng tăng hệ số rỗng càng giảm;

4.2. Cùng một chiều dày lớp đất, 2 m, 
       Cùng áp lực nén tác dụng với các lớp đất khác nhau đều 

có độ lún khác nhau;
     Độ lún đầm nén với áp lực p=4.00 kG/cm2 với lớp đất 

tốt thì vẫn có S=17.0 cm , lớn hơn độ lún cho phép theo TCVN 
9362:2012;

       Cần có biện pháp xử lý nền hoặc giảm áp lực nén lên  nền 
đất để bảo đảm độ lún cho phép theo TCVN 9362:2012.

4.3.  Công trình trên nền đất, khi thi công và thiết kế cần 
lưu ý

     Cần tính toán xác định độ lún nền theo đúng qui định của 
TCVN 9362:2012;

      Để hiệu quả cho công trình xây dựng, cần có giải pháp xử 
lý nền để bảo đảm cho công trình.
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